
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi1

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG - NGÔ THỊ NGỌC MAI

Giờ 
sinh 
hoạt

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón 
trẻ

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ
(MT69, MT73, MT139, MT204, MT216)

Thể 
dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học
- TUNG BÓNG LÊN 
CAO VÀ BẮT BÓNG
(MT22, MT206)

- TÌM HIỂU VỀ 
TRƯỜNG MẪU 
GIÁO THUẬN 
THÀNH
(MT69, MT138, 
MT139, MT227)

- XÁC ĐỊNH VỊ 
TRÍ: TRƯỚC - 
SAU, PHẢI – 
TRÁI CỦA MỘT 
VẬT SO VỚI VẬT 
KHÁC
(MT127)

- BÀN TAY CÔ 
GIÁO
(MT139, MT187)

- STEAM 5E: Tạo 
Hình Ngôi Trường 
Mầm Non
(MT134, MT227, 
MT229, MT230, 
MT234)

Chơi 
ngoài 
trời

- Hát “Vui đến 
trường”- TC: Rồng rắn 
lên mây- Chơi tự do, vs 
vào lớp
(MT224)

- Truyện “ Ba người 
bạn ”- TC: Rồng rắn 
lên mây- Chơi tự 
do, vs vào lớp
(MT148)

- Thơ: Cô giáo- TC: 
Lộn cầu vồng- 
Chăm sóc cây xanh 
sân trường
(MT37, MT155)

- Vẽ cô giáo em- 
TC: Đuổi bắt- 
Chơi tự do
(MT229, MT230)

- Đàm thoại về chấp 
hành tốt luật giao 
thông- TC: Lộn cầu 
vồng- Chăm sóc cây 
xanh
(MT72)

Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về trường Mầm Non* TC: 
Đọc truyện tranh
- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 
vai cô cấp dưỡng nấu ăn.
- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán ĐDĐC trường Mầm Non *TC: Biểu diễn văn 
nghệ về trường MN
- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường MN của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi 
ngoài trời
- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN * TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai
(MT44, MT45, MT46, MT103, MT224, MT228)

Ăn 
bữa 

chính

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
(MT52, MT58)

Ngủ - Hoạt động ngủ trưa
(MT53)

Ăn 
bữa 
phụ

- ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích

- Trò chuyện về trường 
Mẫu giáo Thuận Thành
- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
(MT139, MT204)

- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH 
- Kể chuyện về Bác: 
Bác đến thăm 
trường mầm non Hà 
NộiTrò chơi xếp 
hình
(MT148)

- Thơ “Bàn tay cô 
giáo”
(MT155)

- GDLG: Lễ phép 
chào hỏi các cô 
chú trong trường
(MT204)

- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
- Biểu diễn văn nghệ 
cuối tuần
(MT225)

TRẢ 
TRẺ

- TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi1

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN2 : Lớp 5-6 tuổi yêu thương. Lễ hội trăng rằm
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG -  NGÔ THỊ NGỌC MAI
Giờ sinh 

hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ
(MT69, MT73, MT139, MT204, MT216)

Thể dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- CHÚ CUỘI 
CUNG TRĂNG
(MT106, MT149, 
MT234)

- NÉM TRÚNG 
ĐÍCH BẰNG 1 
TAY, 2 TAY
(MT26)

- BÉ HỌC O, 
Ô, Ơ
(MT138)

- TÌM HIỂU VỀ 
CÁC BẠN 
TRONG LỚP
(MT140, MT191, 
MT221)

- LỚP CHÚNG 
MÌNH RẤT VUI
(MT205, MT220)

Chơi 
ngoài trời

- Đàm thoại về tác 
hại khi không chấp 
hành tốt luật giao 
thông- TC: Lộn cầu 
vồng- Chăm sóc cây 
xanh
(MT72, MT106)

- Nhận biết hình 
vuông, tròn, chữ 
nhật, tam giác- 
TC: Kéo co- 
Chơi tự do, vs 
vào lớp
(MT218)

- Tô viết o, ô, ơ- 
TC: Cá xấu lên 
bờ- Chơi tự do, 
vs vào lớp
(MT37)

- Hát “Cô giáo 
em”- TC: Rồng 
rắn lên mây- Chơi 
tự do, vs vào lớp
(MT220)

- Thơ “ Bàn tay cô 
giáo”- TC: Kết 
bạn- Chơi tự do
(MT155)

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về trường 
Mầm Non
-   GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* 
Trò chơi đóng vaicô cấp dưỡng nấu ăn.
-   GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán ĐDĐC trường Mầm Non *TC: 
Biểu diễn văn nghệ về trường MN
-   GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường MN của bé*Trò chơi xây sân trường có 
nhiều đồ chơi ngoài trời.
-   GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong 
nước chai
(MT44, MT45, MT46, MT103, MT203, MT224, MT228)

Ăn bữa 
chính

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
(MT52, MT58)

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
(MT53)

Ăn bữa 
phụ

- ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
- KNS: Kỹ năng 
ứng xử văn minh
(MT189, MT204)

- Hát: Đèn xanh 
đèn đỏ
(MT224)

- Kể chuyện về 
Bác: Ai ngoan sẽ 
được thưởngTrò 
chơi xếp hình
(MT196)

- GDLG: Biết cảm 
ơn và nhận quà 
bằng 2 tay
(MT204)

- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần
(MT224, MT225)

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi1

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG - NGÔ THỊ NGỌC MAI
Giờ sinh 

hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ
(MT68, MT69, MT73, MT139, MT172, MT204, MT216)

Thể dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- BÒ DÍCH 
DẮC QUA 7 
ĐIỂM
(MT18)

- ÔN SỐ 
LƯỢNG 1, 2, 3
(MT37)

- CỦA 
CHUNG
(MT155, 
MT203)

- CÙNG KHÁM 
PHÁ ĐỒ CHƠI 
CỦA LỚP MÌNH
(MT203, MT209)

- NẶN ĐỒ 
CHƠI TẶNG 
BẠN
(MT229, 
MT230, MT234)

Chơi 
ngoài trời

- KC cổ tích 
“Cây bút thần 
kỳ”- TC: Xếp 
hình - Chơi tự 
do, vs vào lớp
(MT148)

- Tô, đồ số 1, 2, 
3.- TC: bịt mắt 
bắt dê- Chơi tự 
do, vs về lớp
(MT173)

- Xếp hình 
trường MN.- 
TC: Kéo co- 
Chơi tự do, vs 
vào lớp
(MT191)

- Kể chuyện: Gà 
con đi học.- TC: 
 Rồng rắn lên 
mây- Chơi tự do, 
vs vào lớp
(MT148)

- Xác định đồ vật 
theo hướng phải, 
trái so với bản 
thân.- TC:  Đuổi 
bắt - Chơi tự do, 
vs vào lớp
(MT127)

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về 
trường Mầm Non* TC: Đọc truyện tranh
-   GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán 
hàng* Trò chơi đóng vaicô cấp dưỡng nấu ăn.
-   GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán ĐDĐC trường Mầm Non 
*TC: Biểu diễn văn nghệ về trường MN
-   GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường MN của bé*Trò chơi xây sân trường 
có nhiều đồ chơi ngoài trời.
-   GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, 
đong nước chai
(MT44, MT45, MT46, MT103, MT203, MT224, MT228)

Ăn bữa 
chính

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
(MT52, MT58)

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
(MT52)

Ăn bữa 
phụ

- ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích

- GDLG: Lễ 
phép khi ở 
trường
- LÀM QUEN 
VỚI NƯỚC
(MT204, 
MT189)

- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
- Thơ: Chú cảnh 
sát giao thông
(MT155)

- GDKNS: BỎ 
RÁC ĐÚNG 
NƠI QUY 
ĐỊNH
(MT189, 
MT216)

- Vận động: Tín 
hiệu đèn
(MT209)

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần 
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
(MT224, 
MT225)

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 02

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Trường Mẫu giáo Thuận Thành
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - Đón trẻ - Trò chuyện
(MT139, MT205)

Thể dục 
sáng

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT
- Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8, MT37)

Học

- TRƯỜNG 
CHÚNG CHÁU 
LÀ TRƯỜNG 
MẦM NON
(MT224, 
MT225)

- Steam: Khám phá màu 
sắc
(MT134)

- Xác định vị trí: 
trước- sau, phải- trái 
của một vật so với 
vật khác
(MT127)

- TÌM HIỂU VỀ 
TRƯỜNG MẪU 
GIÁO THUẬN 
THÀNH
(MT69, MT138, 
MT139, MT140, 
MT172, MT216)

- NÉM TRÚNG ĐÍCH 
BẰNG 1 TAY, 2 TAY
(MT26)

Chơi ngoài 
trời

-  Ngã tư đường 
phố- Tham quan 
sân trường- Chơi 
với đồ chơi 
ngoài trời. 
(MT72, MT73)

-  Hát: Bàn tay cô 
giáoChơi: Trốn tìm  
 Chơi tự do với đồ chơi
(MT224)

-  Thơ: Cô giáo- TC: 
Lộn cầu vồng- 
Chăm sóc cây xanh 
sân trường
(MT155)

- Nội dung:
- Hát “Vui đến 
trường”- TC: Rồng 
rắn lên mây- Chơi tự 
do, vs vào lớp
(MT224)

- Nội dung:
- Đàm thoại về tháng an 
tòan giao thông- TC: 
Lộn cầu vồng- Chăm 
sóc cây xanh
(MT72)

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- GÓC CHƠI PHÂN VAI                
- Trò chơi đóng vai người bán hàng
- Trò chơi đóng vai cô giáo.
- Trò chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn.
- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 
- TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đdđc trường Mầm Non.                
- TC: Biểu diễn văn nghệ về trường MN.
- GÓC CHƠI HỌC TẬP
-TC: Chơi Tô màu chữ cái - chữ số.
- TC: Ghép tranh rời trường Mầm NonTC: Đọc truyện tranh
- GÓC CHƠI XÂY DỰNG
* Trò chơi xây trường MN của bé.               
*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài trời.
- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN
 TC: Chăm sóc cây xanh. 
TC: Chơi với cát, nước, đong nước chai.
(MT45, MT103, MT148, MT172, MT191, MT203, MT206, MT228, MT46, MT218)

Ăn bữa 
chính

- Ăn trưa
(MT49, MT52, MT58, MT191, MT218)

Ngủ - Hoạt động: Ngủ trưa
(MT52)

Ăn bữa phụ - Hoạt động: Ăn xế
(MT46)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

- Trò chuyện về 
trường Mẫu giáo 
Thuận Thành
(MT139, 
MT204)

- Kể chuyện về Bác: 
Bác đến thăm trường 
mầm non Hà Nội
- Trò chơi xếp hình
- LÀM QUEN TIẾNG 
ANH
- Do giáo viên trung 
tâm Khang Trí thực 
hiện

- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
- BÁC ĐẾN THĂM 
TRƯỜNG MẦM 
NON HÀ NỘI
(MT149)

- Phép chào hỏi các 
cô chútrong trường
(MT189, MT204)

- Biễu diễn văn nghệ
- Làm quen Tiếng Anh
- Do giáo viên trung 
tâm thực hiện 
(MT224, MT225)

TRẢ TRẺ - Hoạt động: Trả trẻ
(MT71)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 02

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Lớp 5-6 tuổi yêu thương. Lễ hội trăng rằm
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
(MT138, MT140, MT68, MT216)

Thể dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT
- Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8, MT37)

Học
- Chú Cuội Cung 
Trăng
(MT148)

- ÔN SỐ LƯỢNG 1, 
2, 3
(MT191, MT206)

- BÉ HỌC O, Ô, Ơ
- LỚP CHÚNG 
MÌNH RẤT VUI
(MT224, MT225)

- TUNG BÓNG 
LÊN CAO VÀ BẮT 
BÓNG
(MT22, MT37)

Chơi ngoài 
trời

-  Hát “Cô giáo em”
- TC: Rồng rắn lên 
mây 
(MT209)

- Tô, đồ số 1, 2, 3.
- TC: Bịt mắt bắt dê- 
Chơi tự do, vs về 
lớp

-  Tô viết o, ô, ơ
- TC: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do, vs vào 
lớp
(MT209)

- Thơ “Bàn tay cô 
giáo”
- TC: Kết bạn- Chơi 
tự do

- Đàm thoại về chấp 
hành tốt luật giao 
thông
- TC: Lộn cầu vồng- 
Chăm sóc cây xanh
(MT72)

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- Góc chơi trò chơi học tập:  
- TC: Tô chữ số 1,2, 3.
- TC: Xem tranh ảnh sắp xếp các hoạt động 1 ngày của lớp theo thời   gian.   
- Góc phân vai:             
- Trò chơi đóng vai người bán hàng
- Trò chơi đóng vai cô giáo.
- Trò chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn.
- Góc chơi nghệ thuật: 
- TC: Tô vẽ, xé dán cô và các bạn trong lớp                                                             
- TC: Biểu diễn văn nghệ về trường MN.
- Góc xây dựng:
- Trò chơi xây trường MN của bé.                
- Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài trời.
- Góc thiên nhiên:
TC: Chơi với cát - nước, đong nước chai 
TC: Chăm sóc cây xanh
(MT45, MT46, MT103, MT218, MT224, MT225)

Ăn bữa 
chính

- Ăn trưa
(MT49, MT52, MT58, MT191, MT218)

Ngủ - Ngủ trưa
(MT44, MT52)

Ăn bữa phụ - Ăn xế
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

- KNS: Kỹ năng ứng 
xử văn minh
- Chơi theo ý thích. 
(MT173, MT189)

- GD Trẻ biết cách 
sử dụng đồ chơi 
đúng, an toàn 
- Làm quen Tiếng 
Anh

- Làm quen với 
nước 
- GDLG: Biết cảm 
ơn và nhận quà bằng 
2 tay

- KNS: Giáo dục trẻ 
biết giúp đỡ, chia sẻ, 
đồng cảm, hòa hợp 
với người khác- 
Chơi theo ý thích. 
(MT196)

- Làm quen Tiếng 
Anh
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh cuối tuần
(MT187, MT224)

TRẢ TRẺ - Trả trẻ 
(MT71)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 02

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - Đón trẻ - Trò chuyện
(MT203)

Thể dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT
- Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- Hình vuông - tròn 
- chữ nhật - tam 
giác
(MT72, MT209)

- Thơ: CỦA 
CHUNG
(MT149, MT155)

- CÙNG KHÁM 
PHÁ ĐỒ CHƠI 
CỦA LỚP MÌNH
(MT203)

- BÒ DÍCH DẮC 
QUA 7 ĐIỂM
(MT18)

- NẶN ĐỒ CHƠI 
TẶNG BẠN
(MT229, MT230, 
MT234)

Chơi ngoài 
trời

- Thơ “ Bập bênh”.
- TC: Lộn cầu vồng
- Chăm sóc cây 
xanh
(MT203)

- Xếp hình trường 
MN.
- TC: kéo co- Chơi 
tự do, vs vào lớp

- Nội dung:
- Kể chuyện: Gà 
con đi học.
- TC: Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do, vs vào 
lớp
(MT148)

- Xác định đồ vật 
theo hướng phải, 
trái so với bản thân.
- TC:  đuổi bắt 
- Chơi tự do, vs vào 
lớp
(MT127)

KC cổ tích “Cây bút 
thần 
kỳ”                                 
  - TC: Xếp hình         
 - Chơi tự do, vs vào 
lớp

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- GÓC HỌC TẬP:
 TC: Ghép hình, xếp tranh trường MN.
TC: Tô màu, nhận biết chữ cái o, ô, ơ trong từ, tên bạn.
- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT
* TC: Đọc thơ, hát về trường MG.
* TC: Vẽ trường MG, đồ chơi trong trường MN.
- GÓC CHƠI XÂY DỰNG
*Trò chơi xây lớp học của bé.
*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài trời.
- GÓC CHƠI PHÂN VAI
* Trò chơi bán đồ dùng đồ chơi
* Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học.
* Trò chơi gia đình, nấu ăn. Pha nước chanh.
- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN
* TC: Vật chìm- vật nổi 
* TC: Chăm sóc cây xanh
(MT103, MT191, MT203, MT218, MT225, MT234)

Ăn bữa 
chính

- Ăn trưa 
(MT49, MT52, MT58)

Ngủ - Ngủ trưa 
(MT44)

Ăn bữa phụ - Ăn xế 
(MT58)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

- GDLG: Lễ phép, 
lịch sự khi ở trường
Chơi theo ý thích. 
(MT204)

- GDKNS: Cùng cô 
và các bạn lập kế 
hoạch và thực hiện 
công việc, phân 
công công việc.
- Làm quen Tiếng 
anh
(MT172)

- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC 
- Vận động: tín hiệu 
đèn
(MT72)

- GDLG: Biết thực 
hiện quy định nơi 
công cộng (xếp 
hàng chờ đến lượt, 
không làm ồn,...) 
Chơi vui vẻ, là 
người bạn tốt.
(MT206)

- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh cuối tuần
(MT187)

TRẢ TRẺ - Trả trẻ 
(MT71)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi 03

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
     Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ

Giờ 
sinh 
hoạt

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón 
trẻ

- Đón trẻ
(MT187, MT189, MT204)

Thể 
dục 
sáng

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- Hình vuông - tròn 
- chữ nhật - tam 
giác
(MT72, MT209)

- Tung bóng lên 
cao và bắt bóng
(MT22)

- STEAM 5E: 
Tạo Hình Ngôi 
Trường Mầm 
Non
(MT134, MT227, 
MT229, MT230, 
MT234)

- TRƯỜNG 
MẪU GIÁO 
THUẬN THÀNH 
CỦA BÉ
(MT138, MT139, 
MT140)

- TRƯỜNG 
CHÚNG CHÁU 
LÀ TRƯỜNG 
MẦM NON
(MT224, 
MT225)

Chơi 
ngoài 
trời

-  Thơ: Bàn tay cô 
giáo.

- Tc: Rồng rắn lên 
mây.- Chơi tự do.
(MT206, MT209)

-  Đàm thoại về 
chấp hành tốt luật 
giao thông
- TC: Lộn cầu 
vồng
- Chăm sóc cây 
xanh
(MT205)

- Vẽ cô giáo em
-TC: Đuổi
bắt
- Chơi tự do
(MT221, MT229, 
MT230)

- Hát “Trường 
chúng cháu là 
trường mầm non”.
- Tc: Lộn cầu 
vồng.
- Chơi tự do.
(MT220, MT224, 
MT225)

- KC cổ tích 
“Cây bút thần 
kỳ”
- TC: Xếp hình
- Chơi tự do, vs 
vào lớp
(MT220)

Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc

- Góc học tập:   TC: Xem tranh về chủ đề                 TC: Tìm và nối các số trẻ đã học
- Góc phân vai: TC: Bán hàng         TC: Bé làm đầu bếp                   TC: Mẹ đưa bé đi học
- Góc nghệ thuật:     TC: Hát múa các bài hát theo chủ đềv       TC: Ghép tranh về trường MN
- Góc xây dựng:TC: Xây trường MNTC: Xây lớp học
- Góc thiên nhiên: TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học
(MT191, MT203, MT206, MT221, MT224, MT225)

Ăn 
bữa 

chính

- ĂN TRƯA
(MT46, MT49)

Ngủ - NGỦ TRƯA
(MT52, MT53)

Ăn 
bữa 
phụ

- Hoạt động ăn xế
(MT49, MT58)

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích

- Kể chuyện về Bác:
Ai ngoan sẽ được 
thưởng
- Trò chơi xếp hình
(MT148, MT149, 
MT196)

- KNS: Kỹ năng 
ứng xử văn 
minhChơi theo ý 
thích.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
(MT172, MT173)

 - Hướng dẫn trẻ 
thực hiện các bước 
rửa tay.
- Chơi tự do.
- LÀM QUEN 
VỚI NƯỚC
(MT44, MT218)

- GDLG: Lễ phép 
khi ở trường
- Chơi tự do.
(MT203)

- Văn nghệ.- Lao 
động cuối tuần.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH 
(MT224, 
MT225)

TRẢ 
TRẺ

- Trả trẻ
(MT73)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi 03

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2: Lớp 5-6 tuổi yêu thương. Lễ hội trăng rằm
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ

Giờ 
sinh 
hoạt

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón 
trẻ - Hoạt động: Đón trẻ (MT68, MT71, MT187, MT216)

Thể 
dục 
sáng

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh” 
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- CHÚ CUỘI 
CUNG TRĂNG
(MT106, MT149, 
MT234)

- NÉM TRÚNG 
ĐÍCH BẰNG 1 
TAY, 2 TAY
(MT26)

- Quà tặng bé yêu
(MT228, MT229, 
MT230, MT234)

- ÔN SỐ 
LƯỢNG 1, 2, 3
(MT37)

Dạy trẻ chơi những 
đổ có thể gây nguy 
hiểm
(MT69, MT71, 
MT73)

Chơi 
ngoài 
trời

- Hát “Bé chơi 
lồng đèn”.
- Tc: Mèo đuổi 
chuột.
- Chơi tự do.
(MT206, MT224, 
MT225)

- Thơ : Bàn tay 
cô giáo.
- Tc : Xoay bòn 
bon.
- Chơi tự do.
(MT138,MT139, 
MT140, MT209)

- Trò chuyện về lớp 
học thân yêu.- - Tc: 
Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do.
(MT138, MT139, 
MT140, MT187, 
MT189)

-  Chơi với 
ĐCNT.
- TC: Thỏ về 
chuồng.
- Chơi tự do.
(MT37, MT69, 
MT206)

- Vẽ ĐDDC bé thích.
- TC: Đuổi
bắt
- Chơi tự do
(MT229, MT230)

Chơi, 
hoạt 
động 
ở các 
góc

- Góc học tập:TC: Chơi với chữ cái, chữ số; TC: Tìm chữ cái đã học trong từ có sẵn
- Góc phân vai:TC:  Dạy học TC: Bán hàng; TC: Cô giáo
- Góc nghệ thuật:TC: Biểu diễn văn nghệ theo chủ đ; TC: Vẽ, tô màu ĐDĐC
- Góc xây dựng:TC: Xây trường MG Thuận Thành; TC: Xây lớp học của bé
- Góc khám phá:TC: Khám phá các đồ dùng dạy học cùng cô
(MT103, MT106, MT155, MT203, MT204, MT224, MT230, MT234)

Ăn 
bữa 

chính

- Hoạt động: Ăn trưa
(MT46, MT49, MT52, MT53, MT58)

Ngủ - Hoạt động: Ngủ trưa
(MT189)

Ăn 
bữa 
phụ

- Hoạt động: Ăn xế
(MT46, MT49)

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích

- GDLG: Lễ phép 
khi ở trường.- 
Chơi tự do
(MT187)

- Thực hiện vở 
năng khiếu.
- Chơi tự do.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
(MT37, MT44)

- Hát “Vui đến 
trường”
- Chơi tự do
- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
(MT209, MT220, 
MT224)

- GDKNS: Biết 
thuyết phục và 
hòa hợp với 
người khác.
- Chơi tự do.
(MT187,MT189)

- Văn nghệ.
 - Lao động cuối 
tuần.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH(MT44, 
MT189, MT191)

TRẢ 
TRẺ

- Hoạt động: Trả trẻ
(MT69, MT204)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
LỚP 5-6 tuổi 03

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ
Giờ sinh 

hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT69, MT71, MT204, MT216)

Thể dục 
sáng - TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh” (MT1, MT4, MT7, MT8)

Học
- BÒ DÍCH DẮC 
QUA 7 ĐIỂM
(MT18)

- VUI CÙNG 
CHỮ O,Ô,Ơ
(MT138, MT139, 
MT140, MT204, 
MT205)

- XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ: 
TRƯỚC - SAU, PHẢI 
– TRÁI CỦA MỘT 
VẬT SO VỚI VẬT 
KHÁC
(MT127)

- EM ĐI MẪU 
GIÁO
(MT220, 
MT224, 
MT225)

- CÙNG KHÁM 
PHÁ ĐỒ CHƠI 
CỦA LỚP MÌNH
(MT203)

Chơi 
ngoài 
trời

- Nặn đồ dùng đồ 
chơi.
- Trò chơi: Rồng rắn 
lên mây.
- Chơi tự do.
(MT227, MT229, 
MT230, MT234)

- Tập tô O, Ô, Ơ.
- Tc: Chi chi 
chành chành.
- Chơi tự do.
(MT37, MT44)

- Vẽ đồ dùng đồ chơi 
bằng phấn trên sân.
- Trò chơi: xỉa cá mè. 
- Chơi tự do.
(MT44)

- Tập tô số 1, 2, 
3.
- Trò chơi: Nu 
na nu nống.
- Chơi tự do.
(MT44, 
MT106)

- Thơ: Mèo con đi 
học.
- TC: Chi chi 
chành chành.
- Chơi tự do.
(MT155, MT172, 
MT205, MT209)

Chơi, 
hoạt 
động ở 
các góc

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về trường Mầm Non* 
TC: Đọc truyện tranh
- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi 
đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn.
- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán ĐDĐC trường Mầm Non*TC: Biểu diễn 
văn nghệ về trường MN
- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường MN của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ 
chơi ngoài trời.
- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai
(MT103, MT106, MT127, MT155, MT191, MT209, MT229, MT230, MT234, MT45)

Ăn bữa 
chính

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
(MT46, MT49, MT58)

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
(MT53)

Ăn bữa 
phụ

- ĂN XẾ
(MT46, MT49)

Chơi, 
hoạt 
động 
theo ý 
thích

- GDLG: Biết thực 
hiện quy định nơi 
công cộng (xếp hàng 
chờ đến lượt, không 
làm ồn...) Chơi vui 
vẻ, là người bạn tốt.
- Chơi tự do.
(MT206, MT209)

- Trò chuyện cùng 
trẻ về ĐDĐC 
trong lớp.
- Chơi tự do.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
(MT172, MT191)

- GDKNS: Cùng cô và 
các bạn lập kế hoạch và 
thực hiện công việc, 
phân công công việc.
- Chơi tự do.
- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
(MT189, MT191, 
MT209)

- Hát “Cô giáo 
em”
- Chơi tự do
(MT220, 
MT224, 
MT225)

- Văn nghệ. 
- Lao động cuối 
tuần.
- LÀM QUEN 
TIẾNG ANH
(MT37, MT44, 
MT52)

TRẢ 
TRẺ

- TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 04

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Trường Mẫu giáo Thuận Thành
CHỦ ĐỀ Trường Mầm Non

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ
(MT69, MT73, MT139, MT204, MT216)

Thể dục 
sáng

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học

- NÉM TRÚNG 
ĐÍCH BẰNG 1 
TAY
(MT209, MT26)

- TRƯỜNG MẪU 
GIÁO THUẬN 
THÀNH CỦA BÉ
(MT69, MT138, 
MT139, MT205)

- BÀN TAY CÔ 
GIÁO
(MT139, MT187)

- XÁC ĐỊNH VỊ 
TRÍ: TRƯỚC - 
SAU, PHẢI – 
TRÁI CỦA MỘT 
VẬT SO VỚI 
VẬT KHÁC
(MT127)

- VUI CÙNG 
CHỮ O, Ô, Ơ
(MT155, MT225)

Chơi ngoài 
trời

-  Hát “Vui đến 
trường”- 
TC: Rồng rắn lên 
mây- Chơi tự do, 
vs vào lớp
(MT224, MT225)

-  Xác định trên - 
dưới, trước –sau, 
trái - phải. Tc: 
Xoay bòn 
bon. Chơi tự do.
(MT127, MT206)

-  Truyện “ Ba 
người bạn ”- 
TC: Rồng rắn lên 
mây- Chơi tự do, 
vs vào lớp
(MT148)

- Hát: Bàn tay cô 
giáoChơi: Trốn 
tìm   Chơi tự do 
với đồ chơi
(MT224, MT225)

- - Ngã tư đường 
phố- Tham quan 
sân trường-
Chơi với đồ chơi 
ngoài trời
(MT72, MT73)

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- Góc học tập:TC: Xem tranh về chủ đề - TC: Tìm và nối các số trẻ đã học
- Góc phân vai:TC: Bán hàng - TC: Bé làm đầu bếp - TC:Mẹ đưa bé đi học
- Góc nghệ thuật: TC: Hát múa các bài hát theo chủ đề - TC: Ghép tranh về trường MN.
- Góc xây dựng:v TC: Xây trường MN TC: Xây lớp học
- Góc thiên nhiên:v TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học
(MT44, MT45, MT46, MT203, MT206, MT224, MT227)

Ăn bữa 
chính

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA
(MT52, MT58)

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
(MT53)

Ăn bữa 
phụ

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

- GDLG: Lễ phép 
khi ở trường Chơi 
theo ý thích.
(MT204, MT205)

-  Hướng dẫn trẻ 
thực hiện các bước 
rửa tay. Chơi theo 
ý thích.
- Làm quen tiếng 
anh
(MT52, MT206)

- Thơ “Bàn tay cô 
giáo”
(MT155, MT205)

- Trò chuyện về 
trường Mẫu giáo 
Thuận Thành
- LÀM QUEN 
VỚI NƯỚC
(MT138, MT139)

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần
- Làm quen tiếng 
anh
(MT224, MT225)

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 04

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Lớp 5-6 tuổi yêu thương. Lễ hội trăng rằm
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH.

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ     
(MT69, MT71, MT73, MT139, MT204, MT216)

Thể dục 
sáng

-    TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học
- LÀM QUEN VỚI 
CHỮ SỐ
(MT191, MT206)

- DẠY TRẺ 
KHÔNG CHƠI 
NHỮNG ĐỒ CÓ 
THỂ GÂY NGUY 
HIỂM
(MT68, MT69, 
MT72)

- ÔN SỐ 1,2,3 
(MT138)

- TUNG BÓNG 
LÊN CAO VÀ 
BẮT BÓNG

(MT22, MT37, 
MT46)

- QUÀ TẶNG BÉ 
YÊU
(MT172, MT227, 
MT228, MT229, 
MT230, MT234, 
MT134)

Chơi ngoài 
trời

- Chơi Ngoài Trời- 
Hát “Vui đến 
trường”.- Tc: Mèo 
đuổi chuột.- Chơi tự 
do.
(MT103, MT149)

-  Chơi ngoài 
trờiNội dung- Thơ: 
Bàn tay cô giáo.- 
Tc: Xoay bòn bon.- 
Chơi tự do.
(MT220)

- Chơi ngoài trờiNội 
dung- Trò chuyện về 
lớp 5-6 tuổi 4.- Tc: 
Rồng rắn lên mây.- 
Chơi tự do.
(MT203)

- Chơi ngoài trờiNội 
dung- Chơi với 
ĐCNT.- Tc: Thỏ về 
chuồng.- Chơi tự do.
(MT140, MT148)

-  Chơi ngoài 
trờiNội dung- Tập tô 
O, Ô, Ơ.- Tc: Chi 
chi chành chành.- 
Chơi tự do.
(MT45)

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- Góc học tập:v   TC: Xem tranh về chủ đềv    TC: Tìm và nối các số trẻ đã
học
- Góc phân vai: TC: Bán hàng -TC: Bélàm đầu bếp -  TC: Mẹ đưa bé đi học       
- Góc nghệ thuật:TC:Hát múa các bài hát theo chủ đề  - TC: Ghép tranh về trường MN
- Góc xây dựng: TC: Xây trường MN - TC: Xây lớp học
- Góc thiên nhiên: TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học
 (MT44, MT45, MT46, MT203, MT206, MT224, MT228)

Ăn bữa 
chính

- Ăn Trưa
(MT52, MT58)

Ngủ - Ngủ Trưa
(MT53)

Ăn bữa phụ -  HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

-  Chơi hoạt động 
theo ý thích - 
GDLG: Lễ phép khi 
ở trường.- Chơi tự 
do
(MT103, MT106, 
MT173, MT218, 
MT221)

- Chơi hoạt động 
theo ý thíchNội 
dung - Thực hiện vở 
năng khiếu.- Chơi tự 
do.
- Làm quen tiếng 
anh
(MT69, MT106)

- Chơi hoạt động 
theo ý thíchNội 
dung- Hát: trường 
chúng cháu là 
trường MN.- Chơi 
tự do.
(MT224)

- Chơi hoạt động 
theo ý thíchNội 
dung- GDKNS: Biết 
thuyết phục và hòa 
hợp với người 
khác.- Chơi tự do.
- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
(MT205)

- Chơi hoạt động 
theo ý thíchNội 
dung- Văn nghệ. - 
Lao động cuối tuần.
- Làm quen tiếng 
anh
(MT140)

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH
TỔ KHỐI 5-6 Tuổi
5-6 tuổi 04

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp
CHỦ ĐỀ Trường Mầm non

Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH.

Giờ sinh 
hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ
(MT44, MT45, MT46, MT69, MT71, MT73)

Thể dục 
sáng

-   TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chào bình minh”
(MT1, MT4, MT7, MT8)

Học
- EM ĐI MẪU 
GIÁO
(MT224)

- BẬP BÊNH
(MT206, MT220)

- ĐỒ DÙNG ĐỒ 
CHƠI XINH ĐẸP
(MT203, MT228)

- Hình vuông - tròn - 
chữ nhật - tam giác
(MT189, MT227)

- BÒ DÍCH DẮT 
QUA 7 ĐIỂM
(MT18)

Chơi ngoài 
trời

- Nặn đồ dùng đồ 
chơi.- Trò chơi: 
Rồng rắn lên mây.- 
Chơi tự do. 
(MT230, MT234)

-Vẽ đồ dùng đồ chơi 
bằng phấn trên sân.- 
Trò chơi: xỉa cá mè.  
- Chơi tự do. 
(MT230)

-  Tập tô số 1, 2, 3, 
4, 5.- Trò chơi: Nu 
na nu nống.- Chơi tự 
do.
(MT203)

- Thơ: Mèo con đi 
học.- TC: Chi chi 
chành chành.- Chơi 
tự do.
(MT220)

- Xếp hình trường 
MN.- Trò chơi: Lộn 
cầu vồng .- Chơi tự 
do. 
(MT73)

Chơi, hoạt 
động ở các 
góc

- Góc học tập:TC: Xem tranh về chủ đềTC: Tìm và nối các số trẻ đã học
- Góc phân vai:TC: Bán hàngTC: Bé làm đầu bếpTC: Mẹ đưa bé đi học
- Góc nghệ thuật:TC: Hát múa các bài hát theo chủ đềTC: Ghép tranh về trường MN
- Góc xây dựng:TC: Xây trường MNTC: Xây lớp học
- Góc thiên nhiên:TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học
(MT44, MT45, MT203, MT206, MT224, MT228)

Ăn bữa 
chính

- Ăn Trưa
(MT52, MT58)

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA
(MT53)

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ
(MT49)

Chơi, hoạt 
động theo ý 
thích

- GDLG:Biết thực 
hiện quy định nơi 
công cộng (xếp hàng 
chờ đến lượt, không 
làm ồn...) Chơi vui 
vẻ, là người bạn tốt.- 
Chơi tự do.
(MT209)

- Trẻ làm quen tiếng 
anh 
-GDKNS: Cùng cô 
và các bạn lập kế 
hoạch và thực hiện 
công việc, phân 
công công việc.- 
Chơi tự do.
(MT205, MT209, 
MT220, MT49)

- Hát rửa sạch tay.- 
Chơi tự do.
(MT220, MT52)

- GDLG:Biết thực 
hiện quy định nơi 
công cộng (xếp hàng 
chờ đến lượt, không 
làm ồn...) Chơi vui 
vẻ, là người bạn tốt.- 
Chơi tự do.
- LÀM QUEN VỚI 
NƯỚC
(MT73, MT173, 
MT196, MT206)

-  Văn nghệ. - Lao 
động cuối tuần.
- Cho trẻ làm quen 
Tiếng Anh
(MT216, MT224)

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ
(MT71, MT72)

Thuận Thành, ngày 04 tháng 9 năm 2024
                          Duyệt TKT

                     Võ Thị Thúy Hằng

Thuận Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2024
                          Duyệt PHT

                  
Huỳnh Thị Kim Liên
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